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Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi
tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ; 
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 
Căn cứ Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 
Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 
Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 
Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số .../TTr-STP ngày .... tháng ... năm 2021. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 
Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .... tháng .... năm 2021, thay thế Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành ở tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
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QUY CHẾ
Phối hợp trong công tác theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/2021/QĐ-UBND
Ngày … tháng … năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
		

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp của các đơn vị, địa phương trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và một số nội dung phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 
[bookmark: _heading=h.30j0zll]2. Những nội dung có liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; cơ quan tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là sở, ngành). 
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện).
3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã). 
4. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.
5. Tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. 
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 
Hoạt động phối hợp phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
2. Thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, địa phương và các quy định của pháp luật có liên quan; không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các đơn vị, địa phương. 
3. Chủ động, thường xuyên, kịp thời, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, có sự phân công rõ ràng về trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân. 
4. Huy động được sự tham gia của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và Nhân dân vào hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
Điều 4. Hình thức phối hợp 
1. Thông qua tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.
2. Thông qua báo cáo định kỳ, văn bản trao đổi ý kiến pháp lý hoặc thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình thi hành pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
3. Thông qua hoạt động điều tra, khảo sát, xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
4. Thông qua kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.
5. Thông qua thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
6. Các hình thức phối hợp khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 5. Hoạt động phối hợp 
Hoạt động phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành theo các nội dung sau: 
1. Triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. 
2. Thu thập, tiếp nhận thông tin về tình hình thi hành pháp luật. 
3. Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
4. Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
5. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật 
6. Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong theo dõi tình hình thi hành hành pháp luật.
7. Xem xét, đánh giá và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 
8. Cung cấp số liệu xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật. 
9. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính. 
10. Giải quyết vụ việc vi phạm hành chính có nội dung phức tạp. 
11. Thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Phối hợp triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; 
b) Rà soát, theo dõi thi hành pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn; tổng hợp những phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; 
c) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh với nội dung, hình thức phù hợp; 
d) Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
2. Trách nhiệm của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện:
a) Tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực và địa bàn quản lý; 
b) Rà soát, theo dõi thi hành pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn; tổng hợp những phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật theo thẩm quyền quản lý gửi Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; 
c) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực và địa bàn quản lý.
Điều 7. Phối hợp thu thập, tiếp nhận thông tin về tình hình thi hành pháp luật 
1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thu thập, tiếp nhận thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao từ phản ánh của dư luận trên các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân; thông tin từ hoạt động quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. 
2. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp:
a) Thu thập, tiếp nhận thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thông qua các hoạt động: điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; báo cáo tình hình thi hành pháp luật hằng năm của đơn vị, địa phương;
b) Thu thập, tiếp nhận thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn từ các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử cung cấp.
Điều 8. Phối hợp xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
1. Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước ngày 30 tháng 01 của năm kế hoạch. 
b) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp có ý kiến góp ý vào nội dung dự thảo kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật khi có yêu cầu. 
2. Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Căn cứ kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình thực tế tại đơn vị hoặc theo văn bản chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo thời hạn được quy định tại kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để theo dõi, tổng hợp. 
b) Tổ chức pháp chế hoặc người làm công tác pháp chế của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo kế hoạch và tham mưu ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định. 
3. Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện:
a) Căn cứ kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc địa bàn quản lý theo thời hạn được quy định tại kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để theo dõi, tổng hợp. 
b) Phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo kế hoạch và tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định. 
4. Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý theo thời hạn quy định tại kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện và gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Tư pháp) để theo dõi, tổng hợp. 
Điều 9. Phối hợp kiểm tra công tác thi hành pháp luật 
1. Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
a) Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện chủ trì tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm, liên ngành ở địa phương đã được xác định trong kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm của Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc theo sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên;
b) Tổ chức pháp chế hoặc người làm công tác pháp chế của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào sự chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và đặc điểm, tình hình cụ theo ngành, lĩnh vực có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. 
c) Các đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì tham gia hoạt động kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật khi có yêu cầu.
2. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
a) Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện chủ trì tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền; 
b) Thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo ngành, lĩnh vực quản lý;
b) Các đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì tham gia hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khi có yêu cầu. 
Điều 10. Phối hợp điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật 
1. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm thực hiện hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm được xác định trong kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm của Ủy ban nhân dân cùng cấp và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân cùng cấp. 
2. Các tổ chức, cá nhân có liên liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện các hoạt động điều tra, khảo sát theo dõi tình hình thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực, địa bàn quản lý khi có để nghị của cơ quan chủ trì thực hiện hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật. 
Điều 11. Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong theo dõi tình hình thi hành hành pháp luật 
1. Công an tỉnh:
a) Chỉ đạo Công an cấp huyện cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật của tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động điều tra cho Phòng Tư pháp để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
b) Cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật của tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động điều tra của Công an tỉnh cho Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. 
2. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:
a) Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật của tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động truy tố cho Phòng Tư pháp để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
b) Cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật của tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. 
3. Tòa án nhân dân tỉnh:
a) Chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật của tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động xét xử cho Phòng Tư pháp để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
b) Cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật của tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh cho Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. 
2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:
a) Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện cung cấp thông tin, kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động giám sát tình hình thi hành pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các tổ chức thành viên. 
b) Cung cấp thông tin, kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động giám sát tình hình thi hành pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên. 
3. Hội Luật gia cung cấp ý kiến, kiến nghị của các luật gia về các vấn đề pháp lý liên quan đến tình hình thi hành pháp luật. 
4. Đoàn Luật sư cung cấp ý kiến, kiến nghị của các luật sư về các vấn đề pháp lý liên quan đến tình hình thi hành pháp luật. 
[bookmark: _Hlk76132890]5. Các hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh cung cấp ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, các hội viên về tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn, áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản pháp luật và các vấn đề có liên quan khác;
6. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh cung cấp ý kiến phản ánh của dư luận xã hội về tình hình thi hành pháp luật. 
Điều 12. Phối hợp xem xét, đánh giá và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực và tổng hợp vào báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm gửi cơ quan tư pháp cùng cấp để tổng hợp theo quy định. 
2. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện căn cứ kết quả thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật; kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm, liên ngành ở địa phương; các đề xuất, kiến nghị của đơn vị, địa phương về tình hình thi hành pháp luật để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 
3. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện kịp thời xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Điều 13. Phối hợp cung cấp số liệu xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật
1. Xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 
a) Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh hằng năm: 
- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 02/12 của kỳ báo cáo để tổng hợp vào báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện; 
- Các sở, ngành ở tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật của tổ chức, cá nhân; báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực, địa bàn quản lý gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 5/12 của kỳ báo cáo; 
- Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp. 
b) Báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề về tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực: các sở, ngành liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự thảo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên; 
c) Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình xử lý các kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật:
- Sở Tư pháp chủ trì xây dựng dự thảo báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; 
- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, số liệu liên quan khi có yêu cầu. 
2. Xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: 
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo địa bàn cấp xã gửi đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Tư pháp) để tổng hợp (báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 05 tháng 7, báo cáo năm gửi trước ngày 05 tháng 01 năm tiếp theo); 
b) Các sở, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp (báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 10 tháng 7; báo cáo năm gửi trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo); 
c) Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp và xây dựng dự thảo báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo gửi Bộ Tư pháp theo quy định. 
Điều 14. Phối hợp xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính 
1. Phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn cấp huyện; 
b) Bảo đảm kết nối an toàn, tích hợp Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của cấp huyện với Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh. 
2. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
a) Cung cấp, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính do người có thẩm quyền tại đơn vị, địa phương thực hiện đến Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh theo quy định;
b) Chịu trách nhiệm về độ chính xác, toàn vẹn các thông tin, dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính do người có thẩm quyền tại đơn vị, địa phương thụ lý, giải quyết. 
3. Sở Tư pháp có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; 
b) Bảo đảm kết nối an toàn, tích hợp Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. 
Điều 15. Phối hợp giải quyết vụ việc vi phạm hành chính có nội dung phức tạp 
1. Đối với vụ việc có nội dung phức tạp, cần có ý kiến chuyên môn của các cơ quan liên quan thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh quy định về các trường hợp và thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hướng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 
2. Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính:
a) Xử lý vụ vi phạm hành chính theo thẩm quyền, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết theo quy định của phát luật về xử lý vi phạm hành chính hiện hành; 
b) Đối với vụ việc vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền phải kịp thời chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền xử lý theo quy định; 
c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính;
d) Báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan để giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc có nội dung phức tạp. 
3. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính:
a) Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát tình hình thi hành pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính phải kịp thời xử lý đúng quy định pháp luật; 
b) Chỉ đạo người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính khi thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về hồ sơ liên quan đến xử lý vi phạm hành chính;
c) Báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp để giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc có nội dung phức tạp. 
4. Phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm:
a) Tiếp nhận các quyết định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện công tác kiểm tra, rà soát phát hiện các quyết định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính có nội dung sai sót, không phù hợp với quy định của pháp luật, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để chỉ đạo cơ quan thẩm quyền tham mưu đính chính, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo quy định. 
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết các vụ vi phạm hành chính có nội dung phức tạp; cho ý kiến pháp lý đối với hồ sơ vụ vi phạm hành chính có nội dung phức tạp theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
5. Sở Tư pháp có trách nhiệm:
a) Tiếp nhận các quyết định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện công tác kiểm tra, rà soát phát hiện các quyết định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính có nội dung sai sót, không phù hợp với quy định của pháp luật, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo cơ quan thẩm quyền tham mưu đính chính, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo quy định. 
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vụ vi phạm hành chính có nội dung phức tạp; cho ý kiến pháp lý đối với hồ sơ vụ vi phạm hành chính có nội dung phức tạp theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Điều 16. Phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
1. Khi có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức hoặc kiến nghị của Sở Tư pháp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền. 
2. Tham mưu thực hiện quyết định thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
 a) Sở Tư pháp chủ trì, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
b) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tham gia phối hợp thực hiện thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
3. Tham mưu thực hiện quyết định thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:
 a) Phòng Tư pháp chủ trì, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
b) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn cấp huyện có trách nhiệm tham gia phối hợp thực hiện thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Kinh phí thực hiện 
Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được bố trí từ nguồn ngân sách trong dự toán ngân sách hằng năm của các đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật. 
Điều 18. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này, báo cáo đánh giá việc thực hiện theo quy định. 
2. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. 
3. Trong quá trình thực hiện:
a) Nếu các văn bản dẫn chiếu được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các quy định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 
b) Nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề cần sửa đổi, bổ sung các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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sung m?t s? đi?u c?a Lu?t T? ch?c Chính ph? và Lu?t T? ch?c chính quy?n đ?a 

phương năm 2019;  

Căn c? Ngh? đ?nh s? 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 c?a Chính 

ph? quy đ?nh chi ti?t m?t s? đi?u và bi?n pháp thi hành Lu?t X? lý vi ph?m hành 

chính; Ngh? đ?nh s? 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 c?a Chính ph? 

s?a đ?i, b? sung m?t s? đi?u c?a Ngh? đ?nh s? 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 
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chính;  

Căn c? Thông tư s? 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 c?a B? 

trư?ng B? Tư pháp quy đ?nh chi ti?t thi hành Ngh? đ?nh s? 59/2012/NĐ-CP ngày 

23 tháng 7 năm 2012 c?a Chính ph? v? theo dõi tình hình thi hành pháp lu?t;  

Căn c? Thông tư s? 16/2018/TT-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 c?a B? 
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